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DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG 
CHỐNG CHÁY NỔ VÀ MÔI TRƯỜNG 

TT NỘI DUNG HỒ SƠ Căn cứ tài liệu Ghi chú 
1. Biện pháp đảm bảo ATLĐ & VSLĐ tại

dự án.
Nghị định số 45/2013 NĐ-CP ngày 10/5/2013: Quy định 
chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 
động và Thông tư số 22 /2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 
của Bộ Xây dựng V/v Quy định về an toàn lao động trong 
thi công xây dựng công trình 
QCVN 18/2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an 
toàn trong xây dựng 

2. Biện pháp đảm bảo ATLĐ đối với từng
hạng mục thi công.

Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/2/2002: Quy định 
chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động và QCVN 18/2014/BXD: Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng 

3. Quyết định thành lập: Ban an toàn lao
động và mạng lưới An toàn - Vệ sinh
viên tại Dự án . Sơ đồ bố trí nhân sự
công tác quản lý an toàn lao động của
nhà thầu và Phân định trách nhiệm
trong công tác An toàn - Vệ sinh lao
động cho cán bộ quản lý và các Phòng
(Ban) nghiệp vụ.

Thông tư Liên tịch Số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT 
ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động thương binh - xã hội 
và Bộ Y tế  V/v 
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác An toàn - Vệ sinh 
lao động trong cơ sở lao động. 

4. Quyết định bổ nhiệm Cán bộ giám sát Thông tư Liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT



Dương Quốc Hưng 2 

TT NỘI DUNG HỒ SƠ Căn cứ tài liệu Ghi chú 
an toàn tại dự án . ngày 10/01/2011 của Bộ Lao động thương binh - xã hội 

và Bộ Y tế  V/v Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác 
An toàn - Vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.  

5. Danh sách công nhân, Nghị định 44/2016 NDCP 

6. Hồ sơ đăng ký tạm trú tạm vắng

7. Hồ sơ theo dõi công tác huấn luyện
ATLĐ&VSMT của nhà thầu và Danh
sách những người lao động được cấp:
Chứng chỉ, thẻ an toàn lao động.
a. Bảng cam kết đã học an toàn;
b. Bảng cam kết an toàn lao động;
c. Biên bản huấn luyện ATLĐ;
d. Nội dung học an toàn;
e. Sổ theo dõi công tác huấn luyện an

toàn; 

Nghị định 44/2016 NDCP 
QCVN 18/2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an 
toàn trong xây dựng 

8. Hồ sơ đăng ký, kiểm định đối với các
thiết bị, máy có yêu cầu nghiêm ngặt về
ATLĐ.

Nghị định 44/2016 NDCP 
Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 Về 
danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn lao động 

9. Bằng cấp hoặc chứng chỉ của những
người lao động làm những công việc có
yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao
động như: Thợ hàn, thợ điện, lái cẩu,
vận thăng,….

Nghị định 44/2016 NDCP 

10. Hồ sơ cấp phát, trang bị phương tiện
bảo vệ cá nhân của Nhà thầu.

Luật BHLĐ 
Thông tư 04/2014 TT-LĐTBXH ngày 12/2/2014 Hướng 
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dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. 

11. Quyết định thành lập Đội phòng cháy
và chữa cháy và danh sách người lao
động được tập huấn về Phòng cháy
chữa cháy.

QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an 
toàn trong xây dựng và  Thông tư số 04/2004/TT-BCA 
ngày 31/3/2004 của Bộ Công an V/v Hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng 
cháy và chữa cháy. 

12. Phương án phòng cháy và chữa cháy tại
dự án (có thống kê số lượng các trang
thiết bị Phòng cháy chữa cháy tại Dự
án, sơ đồ thoát hiểm, số điện thoại LL
khẩn cấp).

13. Phương án, Đội sơ cấp cứu và Danh
sách những người được huấn luyện sơ
cứu tại dự án.

Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 Hướng 
dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và 
bệnh nghề nghiệp và Thông tư 09/2000/TT-BYT ngày 
28/4/2000 Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động 
trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

14. Hồ sơ (Danh sách) khám sức khoẻ định
kỳ của người lao động (tách riêng Hồ sơ
sức khoẻ người lao động làm công việc
có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao
động)

Nghị định số 45/2013 NĐ-CP ngày 10/5/2013: Quy định 
chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 
động 

15. Nội quy công trường, nội quy an toàn
lao động.

Nghị định số 45/2013 NĐ-CP ngày 10/5/2013: Quy định 
chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm 
việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao 
động và  Nghị định 44/2016 NDCP 
QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an 
toàn trong xây dựng 
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16. Sổ theo dõi máy móc thiết bị. QC18/2014 BXD 

17. Các quy trình vận hành an toàn của thiết
bị, máy móc.

Nghị định số 44/2016 NĐ-CP ngày 10/5/2013: Quy định 
chi tiết một số điều của Bộ luật BHLĐ 

18. Hồ sơ bảo hiểm thiết bị, máy móc tại dự
án.

Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 V/v Bảo 
hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

19. Hồ sơ bảo hiểm tai nạn của người lao
động tại dự án.

Thông tư 04/2015 TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2015 Hướng 
dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế 
của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

20. Hồ sơ theo dõi tai nạn lao động; Nghị định 39/2016 NĐCP 

21. Biện pháp chống giật, bảo vệ thiết bị
điện tại dự án.

QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an 
toàn trong xây dựng và TCVN 4086-1985: An toàn điện 
trong xây dựng – Yêu cầu chung; Quy chuẩn Kỹ thuật 
quốc gia về An toàn điện (QCVN01:2008/BCT). 

22. Hồ sơ phê duyệt và kiểm tra giàn giáo TCVN 296-2004
23. Nhật ký an toàn lao động tại dự án.

QCVN 18:2014/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an 
toàn trong xây dựng 

24. Lập biển báo tại dự án.

25. Sơ đồ điện.
26. Sơ đồ mặt bằng.

27. Quyết định giao nhiệm vụ tài xế lái cẩu,
vận thăng tại dự án.

28. Hồ sơ theo dõi xử lý và vận chuyển chất
thải

Luật bảo vệ tài nguyên và môi trường 

29. Hợp đồng vận chuyển chất thải rắn

30. Hợp đồng bãi thải và hồ sơ pháp lý của
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bãi thải 

31. Giấy phép khai thác nước ngầm

32. Giấy phép xả thải (đấu nối vào hệ thống
thoát nước xung quanh)

33. Sổ chủ nguồn thải

34. Đánh giá tác động môi trường trong giai
đọạn thi công

35. Hợp đồng xử lý chất thải sinh hoạt

36. Giấy phép hạ hè và sử dụng vỉa hè


